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PHẦN TIẾNG VIỆT 

I - Bài tập về đọc hiểu 

Hai anh em 

Ngày xưa, có hai anh em mồ côi cha mẹ. Hằng ngày, anh lên rừng kiếm củi bán lấy tiền 

nuôi em. Cô em ở nhà chăm sóc mảnh vườn, ca hát, vui đùa với bầy chim nhỏ. 

Tiếng hát của cô bé được gió mang đi rất xa, lọt vào tai quỷ dữ. Quỷ tìm cách bắt cô bé và 

bầy chim,nhốt vào lồng sắt để hát cho nó nghe. Nhưng cô bé quyết không hát cho quỷ dữ. 

Quỷ bèn bỏ đói cô bé và bầy chim. 

Được tin em gái bị quỷ bắt, người anh vội lên đường đi cứu. Anh vượt qua bao núi cao, 

rừng rậm, cuối cùng đến nơi quỷ nhốt em gái trên cây cao. Mặc gai đâm, gió quật, người 

anh gắng sức trèo lên ngọn cây, dùng dao chặt đứt nan lồng, giải thoát cho bầy chim và em 

gái. 

Mùa xuân lại đến. Núi rừng, thôn xóm lại rộn ràng lời ca tiếng hát của cô bé và bầy chim 

nhỏ. 

(Theo Hoàng Anh Đường) 

Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng 

1.Hằng ngày, người anh phải làm việc gì để lấy tiền nuôi em? 

a- Chăm sóc mảnh vườn 

b- Lên rừng kiếm củi 

c- Cả hai việc nói trên 

2. Quỷ dữ bắt cô bé và bầy chim nhốt vào lồng sắt để làm gì? 

a- Để hát cho quỷ nghe 

b- Để múa cho quỷ xem 

c- Để chơi đùa với quỷ 

3. Người anh làm thế nào để giải thoát cho bầy chim và em gái? 

a- Dùng dao chặt cây, phá lồng sắt 

b- Dùng dao bắt quỷ dữ mở lồng sắt 

c- Dùng dao chặt đứt nan lồng sắt 

4. Câu chuyện ca ngợi điều gì là chủ yếu? 

a- Tình cảm anh em thật đẹp đẽ 

b- Tiếng hát tuyệt vời của cô bé 



c- Lòng dũng cảm của người anh 

II- Bài tập về Chính tả, Luyện từ và câu, Tập làm văn 

1. Bài tập chính tả 

a) Gạch dưới chữ viết sai chính tả (s/x) rồi chép lại từng câu cho đúng: 

(1) Bé xay xưa đứng ngắm hoa xúng nở sen lẫn với hoa xen trong hồ. 

…………………………………………………….......................................................... 

..........................................................................................................................................  

(2) Con chim xẻ đậu trên sàn nhà bỗng xà suống xát đất rồi bay vụt qua cửa xổ. 

…………………………………………………….......................................................... 

.......................................................................................................................................... 

b) Viết lại các từ ngữ sau khi điền vào chỗ trống ai hoặc ay: 

- gà m……/……….. - xe m……/………. 

- bàn ch…../………. - nước ch……../……… 

2. Đặt câu với mỗi từ chỉ đặc điểm 

a) chăm chỉ 

…………………………………………………….......................................................... 

.......................................................................................................................................... 

 

b) xanh mướt 

…………………………………………………….......................................................... 

.......................................................................................................................................... 

c) tròn xoe 

…………………………………………………….......................................................... 

.......................................................................................................................................... 

3. Điền từ ngữ thích hợp vào ô trống để được câu văn tả đặc điểm của người: 

Ai (cái gì, con gì) Thế nào? 

Đôi mắt của bà nội ………………………………………………. 

Giọng nói của mẹ ……………………………………………….. 

Dáng người của bố ………………………………………………… 

4. Viết đoạn văn ngắn kể về gia đinh em. 

Gợi ý: 

a) Gia đình em gồm mấy người? Đó là những ai? 



b) Kể về từng người trong gia đình em? 

c) Tình cảm của em đối với gia đình em như thế nào? 

…………………………………………………….......................................................... 

.......................................................................................................................................... 

…………………………………………………….......................................................... 

.......................................................................................................................................... 

…………………………………………………….......................................................... 

.......................................................................................................................................... 

…………………………………………………….......................................................... 

.......................................................................................................................................... 
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1. Đặt tính rồi tính 

a) 100 - 77                              b) 100 – 9 c) 55+ 45 

........................ .....................  ...................... 

........................ ....................... ...................... 

......................... ........................ ....................... 

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào chỗ chấm 

Tìm x: 

a) 72 – x = 24              c) x – 18 = 57 

            x = 72 - 24                   x = 57 – 18 

            x = 48 …                     x = 39 … 

b) 72 – x = 24              d) x – 18 = 57 

            x = 72 + 24                  x = 57 + 18 

            x = 96 …                     x = 75 … 

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S: 

Có một trăm quả trứng. Hỏi sau khi bán bao nhiêu quả trứng thì còn lại ba chục quả trứng? 

a) 97 quả trứng …             b) 70 quả trứng … 

 

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm: 

5. Tìm x: 

a) 100 – x = 36 + 18                b) 95 – x = 100 – 59 

……………...............          ……………............ 

……………..... ........          ……………........... 

……………...............         ……………............ 

6. Tính: 

a) 70 + 30 = …          b) 48 + 52 = … 

100 – 30 = …                100 – 52 = … 

100 – 70 = …                 100 – 48 = … 



7. Đàn lợn có 100 con, trong đó có 75 con đã tiêm phòng dịch. Hỏi đàn lơn đó còn bao 

nhiêu con chưa tiêm phòng dịch? 

Bài giải 

.......................................................................................................................................... 

…………………………………………………….......................................................... 

.......................................................................................................................................... 

…………………………………………………….......................................................... 

.......................................................................................................................................... 

8. Một người có 100 kg rau. Sau khi người đó bán được một lượng rau thì còn lại 25 kg 

rau. Hỏi người đó đã bán bao nhiêu ki-lô-gam rau? 

Bài giải 

.......................................................................................................................................... 

…………………………………………………….......................................................... 

.......................................................................................................................................... 

…………………………………………………….......................................................... 

.......................................................................................................................................... 

9. Tính: 

a) 61 + 24 + 15=   ………………. b) 61 + 24 – 15=....................... 

                        =   ………………. =....................... 

c) 61 – 24 + 15=............................                                d) 61 – 24 – 15=......................... 

 =...........................  =........................ 

10. Một mảnh vải dài 7 dm 5 cm. Hỏi người ta cần cắt đi bao nhiêu xăng-ti-mét để mảnh 

vải còn lại dài 28 cm? 

Bài giải 

.......................................................................................................................................... 

…………………………………………………….......................................................... 

.......................................................................................................................................... 

…………………………………………………….......................................................... 

.......................................................................................................................................... 

 

 



11. Tìm một số biết rằng số đó kém 100 là 25 đơn vị. 

Bài giải 

.......................................................................................................................................... 

…………………………………………………….......................................................... 

.......................................................................................................................................... 

…………………………………………………….......................................................... 

.......................................................................................................................................... 

 

 


